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giai đoạn nghiên cứu khả thi, lập quy hoạch tổng thể, thỏa thuận kỹ 
thuật, công tác đền bù, v.v. để đạt được lợi ích có thể làm hài lòng tất 
cả các bên. Các dự án PPP hiện tại tại TP.HCM gọi vốn từ các bên tư 
nhân khi tất cả công tác chuẩn bị của dự án đã hoàn tất, do các chủ thể 
khác nhau với các quan điểm khác nhau. Có nhiều khoảng cách lớn 
giữa các bên tham gia trong loại hình đầu tư PPP này, do đó nhiều dự 
án hạ tầng vẫn tiếp tục chờ đợi nguồn vốn để triển khai. 
 
5. Kết Luận 

 
Lưu thông hàng hóa luôn là một phần không thể thiếu trong sự 

phát triển của xã hội loài người. Nó liên tục vận động và thay đổi để 
thích ứng với tiến bộ khoa học công nghệ và yêu cầu xã hội. 

Trong bối cảnh TP.HCM, lưu thông hàng hóa trong thời đại 
thương mại điện tử có tác động rõ rệt đến cấu trúc không gian đô thị. 
Các cửa hàng vật lý và showroom dần được thay thế bởi các trung tâm 
vận chuyển hàng hóa. Sự chuyển động này đã khiến diện mạo đô thị 
thay đổi từ các khu phố sáng sủa và nhộn nhịp với sự đa dạng các hoạt 
động kinh tế phụ trợ sang một không gian yên tĩnh với các cửa hàng 
đóng cửa và môi trường xung quanh im lìm. Mặt khác, trong một số 
cảnh khác, khi một số cửa hàng hay nhà ở cũ được cải tạo, chúng trở 
thành không gian tụ họp cho hàng hóa qua lại, cùng với sự lộn xộn, 
chiếm dụng vỉa hè và ùn tắc giao thông trên đường. 

Sự phát triển của thương mại điện tử là điều không thể tránh khỏi 
đối với một thành phố hiện đại như TP.HCM. Do đó, cần có sự chuẩn bị 
để dòng chảy hàng hóa tạo ra những tác động tích cực đến cả nền kinh tế 
và không gian đô thị. Mô hình hạ tầng logistics phân cấp từ quy mô đô 
thị đến quy mô hộ gia đình là một mô hình phù hợp. Về công tác quản lý 
đô thị, cần ban hành các quy định về điều kiện để xác định một điểm giao 
hàng, bao gồm hướng dẫn chính thức về cách bố trí đảm bảo an toàn 
trong việc phòng cháy chữa cháy hoặc các thiệt hại khác; và quy định về 
chỉ giới xây dựng để đảm bảo đủ không gian cho việc giao hàng, không 
chiếm dụng vỉa hè, không cản trở dòng chảy giao thông. 
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Ứng dụng mô hình thông tin BIM-GIS kết hợp công nghệ cao trong việc  
xây dựng quy trình hoàn công dự án cảng biển tại Việt Nam 

 
Nguyễn Anh Thư 1,2, Nguyễn Văn Tài 1,2* 
1 Bộ môn Thi Công & Quản lý xây dựng, Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM 
2 Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 
TỪ KHOÁ    TÓM TẮT   
BIM-GIS 
Hồ sơ hoàn công 
Dự án cảng biển 
Công nghệ cao 
3D Laser Scanning 
Photogrammetry 
Point Cloud 

 Quy trình hoàn công hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế như dữ liệu bị phân tán, phương pháp lưu trữ thủ công, 
khó khăn trong việc đối chiếu giữa thiết kế và thực tế thi công, cũng như sự phối hợp còn rời rạc giữa các 
bên tham gia dự án. Nghiên cứu này đề xuất một quy trình hoàn công mới ứng dụng mô hình thông tin công 
trình (BIM) tích hợp với hệ thống thông tin địa lý (GIS), kết hợp các công nghệ tiên tiến như quét laser 3D, 
ảnh viễn thám (photogrammetry) và dữ liệu đám mây điểm (Point Cloud). Dữ liệu hiện trạng từ thực tế được 
đưa vào mô hình BIM-GIS để xây dựng quy trình trực quan, tích hợp không gian, hỗ trợ hiệu quả công tác 
kiểm soát, đối chiếu, lưu trữ và chia sẻ thông tin. Kết quả cho thấy quy trình giúp tăng minh bạch, giảm sai 
sót, cải thiện phối hợp, rút ngắn thời gian hoàn công. Quy trình này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng 
công tác quản lý mà còn là bước tiến quan trọng thúc đẩy quá trình số hóa trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng 
cảng biển tại Việt Nam. 
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 The current as-built documentation process still faces several limitations, such as fragmented data, manual 
storage methods, difficulties in comparing design plans with actual construction, and a lack of coordination 
among project stakeholders. This study proposes a new as-built process that integrates Building Information 
Modeling (BIM) with Geographic Information Systems (GIS), combined with advanced technologies such as 
3D laser scanning, photogrammetry, and point cloud data. Field data from real projects is incorporated into 
the BIM-GIS model to develop a spatially integrated and visualized digital process that effectively supports 
information control, comparison, storage, and sharing. The results show that this process enhances 
transparency, reduces errors, improves coordination, and shortens the as-built timeline. This process not only 
enhances project management quality but also represents a significant step forward in promoting digital 
transformation in Vietnam's port infrastructure construction sector. 
 

 
1. Giới thiệu 
 
 Trong bối cảnh hạ tầng cảng biển Việt Nam mở rộng để phục vụ 
phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, công tác quản lý hồ sơ hoàn công 
gặp nhiều khó khăn. Việc lập hồ sơ chủ yếu thực hiện thủ công, thiếu 
đồng bộ, dữ liệu phân tán và khó truy xuất, gây khó khăn trong việc 
đối chiếu thiết kế và thi công. Nếu công tác quản lý hồ sơ hoàn công 
không hiệu quả, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành, sửa chữa, cải 
tạo, mở rộng và đảm bảo an toàn công trình theo thời gian [1]. Trước 
những thách thức đó, việc ứng dụng công nghệ số như BIM và GIS được 
xem là giải pháp tiềm năng. Sự kết hợp hai công nghệ này tạo nên nền 
tảng dữ liệu toàn diện, hỗ trợ kiểm tra khối lượng thi công, đối chiếu 
bản vẽ và lưu trữ hồ sơ minh bạch. Nhận thức được vai trò quan trọng 
của BIM và GIS trong chuyển đổi số ngành xây dựng, Chính phủ Việt 
Nam đã phê duyệt Lộ trình áp dụng BIM trong xây dựng qua Quyết định 

số 258/QĐ-TTg, bắt buộc áp dụng BIM đối với các dự án sử dụng vốn 
nhà nước và phương thức đối tác công tư [2]. Đồng thời, Bộ Xây dựng 
cũng ban hành công văn hướng dẫn áp dụng Bộ tiêu chí đô thị thông 
minh bền vững, đề cập đến việc sử dụng GIS trong quy hoạch và BIM 
cho công trình cấp II trở lên [3], phản ánh sự cần thiết của công nghệ 
tiên tiến trong quy hoạch, thiết kế và quản lý đô thị. BIM và GIS là hai 
công nghệ cốt lõi đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong lĩnh vực 
xây dựng và phát triển đô thị, mang lại nhiều lợi ích thiết thực về mặt 
kỹ thuật, kinh tế và quản lý. Về mặt pháp lý, Việt Nam đã có cơ sở đầy 
đủ để triển khai cả hai công nghệ này. Tuy nhiên, các hướng dẫn hiện 
hành vẫn đang được xây dựng và áp dụng một cách tách biệt, chưa có 
quy định hoặc quy trình cụ thể nào về việc tích hợp BIM và GIS. Trong 
bối cảnh đó, việc áp dụng BIM-GIS trong công tác hoàn công vốn là một 
khâu quan trọng trong quản lý chất lượng và thông tin công trình vẫn 
còn rất mới mẻ và chưa được tiêu chuẩn hóa. Do đó, nghiên cứu này 
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được thực hiện nhằm đề xuất một quy trình hoàn công cho các dự án 
cảng biển ứng dụng mô hình BIM-GIS, nhằm giải quyết các bất cập hiện 
tại và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành xây dựng, từ cấp 
kỹ thuật đến quản lý. 
 
2. Tổng quan nghiên cứu 
2.1. Tổng quan về hoàn công xây dựng 
 
 Theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP, hoàn công xây dựng là thủ tục 
xác nhận công trình đã hoàn thành sau khi được cấp phép và nghiệm 
thu, phản ánh hiện trạng thực tế và các thay đổi so với thiết kế ban đầu. 
Khoản 5, Điều 2 quy định hồ sơ hoàn thành phải bao gồm toàn bộ tài 
liệu liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng và được lưu trữ khi công 
trình đưa vào sử dụng [4]. Các bước thực hiện hồ sơ hoàn công công 
trình được quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Luật xây dựng 
số 62/2020/QH14 như hình 1. 
 
2.2. Tổng quan về BIM 
 
 BIM (Building Information Modeling) là một thuật ngữ ngày càng 
phổ biến trong ngành xây dựng, được nhiều tổ chức áp dụng cho các 
dự án đầu tư xây dựng. Ứng dụng BIM trong thiết kế, thi công và quản 
lý vận hành đã mang lại những thay đổi tích cực, nâng cao năng suất 
và hiệu quả lao động. BIM sử dụng công nghệ thông tin để số hóa thông 
tin công trình qua mô hình 3D, hỗ trợ các quá trình thiết kế, thi công 
và vận hành công trình [6]. Mức độ phát triển thông tin LOD (Level Of 
Development): Bao gồm cả các yếu tố Level Of Detail (LOD) nhưng có 
bổ sung thêm Level Of Information (LOI). Gồm mức độ chi tiết của hình 
học và thông tin phi hình học [7]. Môi trường dữ liệu chung CDE là nơi 
thu thập, lưu trữ, quản lý và phổ biến tất cả các thông tin, dữ liệu, tài 
liệu được tạo ra bởi các bên tham gia thực hiện BIM [2]. 
 
2.3. Tổng quan về GIS 
 
 Hệ thống Thông tin Địa lý (Geographic Information System-GIS) 
là công nghệ dùng để tạo, quản lý, phân tích và lập bản đồ dữ liệu. GIS 
kết nối thông tin về vị trí với các thuộc tính mô tả, cung cấp nền tảng 
để lập bản đồ và phân tích. Công nghệ này giúp người dùng hiểu rõ các 
mô hình, mối quan hệ và bối cảnh địa lý, từ đó nâng cao khả năng giao 
tiếp, hiệu suất làm việc, quản lý và ra quyết định [8]. 
 
2.4. Tổng quan về tích hợp BIM và GIS 
 
 Sự tích hợp giữa GIS (hệ thống thông tin địa lý) và BIM (mô hình 
thông tin công trình) đóng vai trò quan trọng trong quy hoạch, thiết kế, 
xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng. GIS cung cấp bối cảnh không gian 
rộng lớn, trong khi BIM tập trung vào thiết kế chi tiết của công trình 

[9]. Sự kết hợp giữa BIM-GIS đã tạo nên một triển vọng để thực hiện 
chuyển đổi số ngành xây dựng toàn diện, hiệu quả và thành công. 
 
2.5. Các nghiên cứu trước đây 
 
 Liu Liu và cộng sự (2021) cho thấy phần lớn thông tin hoàn công 
vẫn tồn tại dưới dạng tài liệu giấy hoặc tệp không thể đọc tự động, gây 
khó khăn trong quản lý, từ đó đề xuất số hóa và tích hợp với BIM để 
hỗ trợ giám sát, kiểm tra chất lượng [10]. Laura Klein và cộng sự (2012) 
khẳng định các công nghệ như quét laser 3D, photogrammetry và BIM 
giúp thu thập dữ liệu chính xác hơn, trong đó quét laser có độ chính 
xác cao nhưng chi phí lớn, còn photogrammetry rẻ hơn nhưng phụ 
thuộc điều kiện môi trường [11]. Ankit Bhatla và cộng sự (2012) đề 
xuất kết hợp hai công nghệ để tối ưu hiệu quả mô hình hoàn công 3D 
[12]. Sepasgozar và cộng sự (2016) nhấn mạnh tiềm năng và thách thức 
của quét laser 3D trong lập hồ sơ hoàn công, đồng thời đề xuất quy 
trình bán tự động chuyển dữ liệu sang mô hình BIM [13]. Jiehui Wang 
và cộng sự (2022) đã áp dụng quét laser để tạo mô hình BIM hoàn công, 
giúp phát hiện sớm sai lệch giữa thiết kế và thi công để kịp thời điều 
chỉnh [14]. Nghiên cứu của Tran Phuc Minh Khoi và cộng sự (2024) về 
ứng dụng BIM-GIS trong đánh giá và tái thiết kết cấu cầu cảng sau va 
chạm tàu sử dụng phương pháp khảo sát tiên tiến như UAV, quét laser 
mặt đất (TLS) và tàu khảo sát không người lái (USV) để thu thập dữ 
liệu thực tế, tích hợp vào mô hình BIM-GIS để đánh giá mức độ hư hại 
và đề xuất giải pháp khắc phục [15]. Sonam Pelden và cộng sự (2025) 
chỉ ra rằng BIM cung cấp mô hình chi tiết công trình, trong khi GIS hỗ 
trợ phân tích không gian và môi trường, giúp tối ưu hóa quyết định 
trong suốt vòng đời dự án, tuy nhiên, rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa 
dữ liệu và khả năng tương tác giữa hai hệ thống vẫn là thách thức lớn 
[16]. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng BIM trong hoàn công 
và tích hợp BIM-GIS để hỗ trợ phân tích, đánh giá thiết kế, nhưng việc 
áp dụng BIM-GIS trực tiếp vào quy trình hoàn công công trình vẫn còn 
rất hạn chế. Đây là khoảng trống mà nghiên cứu này hướng đến, nhằm 
đề xuất một quy trình hoàn công tích hợp BIM-GIS phù hợp với đặc thù 
công trình cảng biển. 
 
3. Phương pháp nghiên cứu 
 
 Quy trình thực hiện nghiên cứu được trình bày như Hình 2. 

Để khảo sát hiện trạng quy trình hoàn công, công cụ khảo sát là 
bảng câu hỏi dành cho cán bộ, kỹ sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong 
công tác hoàn công. Nội dung được xây dựng dựa trên các quy định 
pháp luật hiện hành và ý kiến chuyên gia, đảm bảo sát thực tế và phù 
hợp với đặc thù công trình xây dựng. Bảng khảo sát gồm thông tin 
người tham gia, thực trạng, tài liệu cần thiết và các khó khăn hiện tại, 
kết hợp câu hỏi lựa chọn và thang đo Likert (1-5). Khảo sát được thực 
hiện trực tuyến và trực tiếp, gửi đến các cá nhân đang làm việc tại các 
đơn vị liên quan đến công tác hoàn công.
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được thực hiện nhằm đề xuất một quy trình hoàn công cho các dự án 
cảng biển ứng dụng mô hình BIM-GIS, nhằm giải quyết các bất cập hiện 
tại và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành xây dựng, từ cấp 
kỹ thuật đến quản lý. 
 
2. Tổng quan nghiên cứu 
2.1. Tổng quan về hoàn công xây dựng 
 
 Theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP, hoàn công xây dựng là thủ tục 
xác nhận công trình đã hoàn thành sau khi được cấp phép và nghiệm 
thu, phản ánh hiện trạng thực tế và các thay đổi so với thiết kế ban đầu. 
Khoản 5, Điều 2 quy định hồ sơ hoàn thành phải bao gồm toàn bộ tài 
liệu liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng và được lưu trữ khi công 
trình đưa vào sử dụng [4]. Các bước thực hiện hồ sơ hoàn công công 
trình được quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Luật xây dựng 
số 62/2020/QH14 như hình 1. 
 
2.2. Tổng quan về BIM 
 
 BIM (Building Information Modeling) là một thuật ngữ ngày càng 
phổ biến trong ngành xây dựng, được nhiều tổ chức áp dụng cho các 
dự án đầu tư xây dựng. Ứng dụng BIM trong thiết kế, thi công và quản 
lý vận hành đã mang lại những thay đổi tích cực, nâng cao năng suất 
và hiệu quả lao động. BIM sử dụng công nghệ thông tin để số hóa thông 
tin công trình qua mô hình 3D, hỗ trợ các quá trình thiết kế, thi công 
và vận hành công trình [6]. Mức độ phát triển thông tin LOD (Level Of 
Development): Bao gồm cả các yếu tố Level Of Detail (LOD) nhưng có 
bổ sung thêm Level Of Information (LOI). Gồm mức độ chi tiết của hình 
học và thông tin phi hình học [7]. Môi trường dữ liệu chung CDE là nơi 
thu thập, lưu trữ, quản lý và phổ biến tất cả các thông tin, dữ liệu, tài 
liệu được tạo ra bởi các bên tham gia thực hiện BIM [2]. 
 
2.3. Tổng quan về GIS 
 
 Hệ thống Thông tin Địa lý (Geographic Information System-GIS) 
là công nghệ dùng để tạo, quản lý, phân tích và lập bản đồ dữ liệu. GIS 
kết nối thông tin về vị trí với các thuộc tính mô tả, cung cấp nền tảng 
để lập bản đồ và phân tích. Công nghệ này giúp người dùng hiểu rõ các 
mô hình, mối quan hệ và bối cảnh địa lý, từ đó nâng cao khả năng giao 
tiếp, hiệu suất làm việc, quản lý và ra quyết định [8]. 
 
2.4. Tổng quan về tích hợp BIM và GIS 
 
 Sự tích hợp giữa GIS (hệ thống thông tin địa lý) và BIM (mô hình 
thông tin công trình) đóng vai trò quan trọng trong quy hoạch, thiết kế, 
xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng. GIS cung cấp bối cảnh không gian 
rộng lớn, trong khi BIM tập trung vào thiết kế chi tiết của công trình 

[9]. Sự kết hợp giữa BIM-GIS đã tạo nên một triển vọng để thực hiện 
chuyển đổi số ngành xây dựng toàn diện, hiệu quả và thành công. 
 
2.5. Các nghiên cứu trước đây 
 
 Liu Liu và cộng sự (2021) cho thấy phần lớn thông tin hoàn công 
vẫn tồn tại dưới dạng tài liệu giấy hoặc tệp không thể đọc tự động, gây 
khó khăn trong quản lý, từ đó đề xuất số hóa và tích hợp với BIM để 
hỗ trợ giám sát, kiểm tra chất lượng [10]. Laura Klein và cộng sự (2012) 
khẳng định các công nghệ như quét laser 3D, photogrammetry và BIM 
giúp thu thập dữ liệu chính xác hơn, trong đó quét laser có độ chính 
xác cao nhưng chi phí lớn, còn photogrammetry rẻ hơn nhưng phụ 
thuộc điều kiện môi trường [11]. Ankit Bhatla và cộng sự (2012) đề 
xuất kết hợp hai công nghệ để tối ưu hiệu quả mô hình hoàn công 3D 
[12]. Sepasgozar và cộng sự (2016) nhấn mạnh tiềm năng và thách thức 
của quét laser 3D trong lập hồ sơ hoàn công, đồng thời đề xuất quy 
trình bán tự động chuyển dữ liệu sang mô hình BIM [13]. Jiehui Wang 
và cộng sự (2022) đã áp dụng quét laser để tạo mô hình BIM hoàn công, 
giúp phát hiện sớm sai lệch giữa thiết kế và thi công để kịp thời điều 
chỉnh [14]. Nghiên cứu của Tran Phuc Minh Khoi và cộng sự (2024) về 
ứng dụng BIM-GIS trong đánh giá và tái thiết kết cấu cầu cảng sau va 
chạm tàu sử dụng phương pháp khảo sát tiên tiến như UAV, quét laser 
mặt đất (TLS) và tàu khảo sát không người lái (USV) để thu thập dữ 
liệu thực tế, tích hợp vào mô hình BIM-GIS để đánh giá mức độ hư hại 
và đề xuất giải pháp khắc phục [15]. Sonam Pelden và cộng sự (2025) 
chỉ ra rằng BIM cung cấp mô hình chi tiết công trình, trong khi GIS hỗ 
trợ phân tích không gian và môi trường, giúp tối ưu hóa quyết định 
trong suốt vòng đời dự án, tuy nhiên, rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa 
dữ liệu và khả năng tương tác giữa hai hệ thống vẫn là thách thức lớn 
[16]. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng BIM trong hoàn công 
và tích hợp BIM-GIS để hỗ trợ phân tích, đánh giá thiết kế, nhưng việc 
áp dụng BIM-GIS trực tiếp vào quy trình hoàn công công trình vẫn còn 
rất hạn chế. Đây là khoảng trống mà nghiên cứu này hướng đến, nhằm 
đề xuất một quy trình hoàn công tích hợp BIM-GIS phù hợp với đặc thù 
công trình cảng biển. 
 
3. Phương pháp nghiên cứu 
 
 Quy trình thực hiện nghiên cứu được trình bày như Hình 2. 

Để khảo sát hiện trạng quy trình hoàn công, công cụ khảo sát là 
bảng câu hỏi dành cho cán bộ, kỹ sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong 
công tác hoàn công. Nội dung được xây dựng dựa trên các quy định 
pháp luật hiện hành và ý kiến chuyên gia, đảm bảo sát thực tế và phù 
hợp với đặc thù công trình xây dựng. Bảng khảo sát gồm thông tin 
người tham gia, thực trạng, tài liệu cần thiết và các khó khăn hiện tại, 
kết hợp câu hỏi lựa chọn và thang đo Likert (1-5). Khảo sát được thực 
hiện trực tuyến và trực tiếp, gửi đến các cá nhân đang làm việc tại các 
đơn vị liên quan đến công tác hoàn công.

 

 

 
Hình 1. Quy trình hoàn công truyền thống [4], [5]. 

 

 
Hình 2. Trình tự các bước thực hiện nghiên cứu.



JOMC 146

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 15 Số 03 năm 2025
 

Quy trình đề xuất được áp dụng cho công trình cảng biển bởi đây 
là loại hình có quy mô lớn, trải dài, gồm nhiều hạng mục kỹ thuật phức 
tạp và chịu ảnh hưởng bởi điều kiện địa hình, thủy văn. Việc quản lý 
hoàn công đòi hỏi sự chính xác, đồng bộ và khả năng liên kết không 
gian. Để xây dựng quy trình đề xuất ứng dụng công nghệ cao trong xây 
dựng và mô hình thông tin BIM-GIS vào công tác hoàn công, sử dụng 
phương pháp BPMN (Business process modeling & notation) là một 
phương pháp mô hình hóa quy trình được chuẩn hóa quốc tế, giúp thể 
hiện các bước trong quy trình nghiệp vụ một cách trực quan và dễ hiểu 
cho cả người kỹ thuật lẫn quản lý. BPMN có khả năng mô tả các luồng 
công việc phức tạp như điều kiện rẽ nhánh, lặp lại hay song song, tập 
hợp các ký hiệu chuẩn, giúp cho người đọc sơ đồ hiểu về từng khía 
cạnh của quy trình như điều kiện thực hiện công việc, thứ tự thực hiện, 
người chịu trách nhiệm thực hiện [17].  

Để đánh giá tính hiệu quả và khả năng áp dụng quy trình đề xuất, 
nghiên cứu tiến hành tổ chức hội thảo trình bày về quy trình hoàn công 
ứng dụng BIM-GIS và khảo sát lấy ý kiến từ các bên liên quan, với câu 
hỏi khảo sát sử dụng thang đo Likert (1-5). Mục tiêu là xác định mức độ 
phù hợp, tính khả thi và các khó khăn khi triển khai thực tế tại Việt Nam. 
 
4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Kết quả khảo sát 
 
 Tổng cộng thu về 53 phiếu, trong đó có 48 phiếu hợp lệ (đạt 
90 %). Tỷ lệ này phản ánh sự hợp tác tích cực và độ tin cậy của dữ liệu. 
Kết quả chi tiết như sau: 

• Thông tin người tham gia khảo sát (kiểm tra tính hợp lệ của 
phiếu khảo sát). 

 Kết quả kiểm tra cho thấy phần lớn các phiếu khảo sát đáp ứng 
đầy đủ tiêu chí về tính hợp lệ, đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu sử dụng 
trong phân tích. Tuy nhiên, một số mẫu không đạt yêu cầu (tổng cộng 
5 mẫu, chiếm khoảng 10 %) đã được loại khỏi tập dữ liệu nhằm đảm 
bảo chất lượng nghiên cứu. 

• Thực trạng và các loại tài liệu cần thiết để lập hồ sơ hoàn 
công hiện nay. 
 Tổng kết kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn các đơn vị đã xây 
dựng quy trình chuẩn cho công tác hoàn công và nhận thức rõ về tầm 
quan trọng của việc đảm bảo đầy đủ hồ sơ, tài liệu. Tuy nhiên, mức độ 
phối hợp giữa các bên liên quan chủ yếu chỉ ở mức trung bình, tình 
trạng sai lệch giữa hồ sơ và thực tế hiện trường vẫn phổ biến. Việc 
quản lý hồ sơ hoàn công vẫn còn thiên về phương pháp truyền thống, 
trong khi phần mềm hỗ trợ đã được sử dụng nhưng chưa rộng rãi. 

• Khó khăn của công tác hoàn công hiện tại. 
Đa số các khó khăn có điểm trung bình trên 4, gồm: Hồ sơ hoàn 

công thường được lập bằng bản vẽ giấy, thiếu trực quan (4.11), thiếu 
nền tảng số, giảm minh bạch và kiểm chứng dữ liệu (4.07), tốn thời 
gian tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ thủ công (4.07), phân loại và xử 
lý dữ liệu thủ công, dễ sai sót, tốn thời gian (4.00), phản ánh rõ ràng 
những trở ngại nghiêm trọng về quản lý dữ liệu và thiếu nền tảng công 
nghệ trong công tác hoàn công. 

Với những khó khăn hiện tại và các vấn đề mà các đơn vị thực 
hiện đang gặp phải, việc cải thiện hiệu quả công tác hoàn công là cần 
thiết. Kết quả khảo sát là cơ sở thực tiễn để đề xuất đổi mới quy trình 
hoàn công theo hướng số hóa, phù hợp xu thế chuyển đổi số ngành 
xây dựng. 

 
Bảng 1. Kết quả thông tin người tham gia khảo sát. 

Tiêu chí kiểm tra Yêu cầu Kết quả hợp lệ Mẫu bị loại 

1. Vị trí công tác Làm việc trong lĩnh vực xây 
dựng hoặc hoàn công 

97 %  
(các vị trí liên quan đến xây dựng) 

1 mẫu (3 %) là chuyên viên 
nghiên cứu khoa học 

2. Kinh nghiệm làm việc Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm 
trong công tác hoàn công 

93 % (≥ 3 năm), gồm: 
36 % (3–5 năm) 
50 % (5–10 năm) 
7 % (>10 năm) 

2 mẫu (7 %) dưới 3 năm 
kinh nghiệm 

3. Đơn vị công tác Đơn vị hoạt động trong lĩnh 
vực xây dựng 97 % làm tại đơn vị xây dựng cụ thể 1 mẫu (3 %) là phòng R&D 

chưa rõ chuyên môn 

4. Loại công trình đã tham gia 
có liên quan đến hoàn công 

Có kinh nghiệm thực tế 
trong công tác hoàn công 

Đa số đã từng tham gia: 
87 % công trình bến cảng 
30 % hạ tầng kỹ thuật 
13 % dân dụng, CN, … 

 

5. Số lượng dự án từng tham 
gia có công tác hoàn công 

Đã tham gia ít nhất 1 dự án 
có công tác hoàn công 

96 % đã tham gia ≥1 dự án: 
33 % (3–5 dự án) 
27 % (>5 dự án) 
37 % (>10 dự án) 

1 mẫu (3 %) chưa tham gia 
dự án nào 
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Quy trình đề xuất được áp dụng cho công trình cảng biển bởi đây 
là loại hình có quy mô lớn, trải dài, gồm nhiều hạng mục kỹ thuật phức 
tạp và chịu ảnh hưởng bởi điều kiện địa hình, thủy văn. Việc quản lý 
hoàn công đòi hỏi sự chính xác, đồng bộ và khả năng liên kết không 
gian. Để xây dựng quy trình đề xuất ứng dụng công nghệ cao trong xây 
dựng và mô hình thông tin BIM-GIS vào công tác hoàn công, sử dụng 
phương pháp BPMN (Business process modeling & notation) là một 
phương pháp mô hình hóa quy trình được chuẩn hóa quốc tế, giúp thể 
hiện các bước trong quy trình nghiệp vụ một cách trực quan và dễ hiểu 
cho cả người kỹ thuật lẫn quản lý. BPMN có khả năng mô tả các luồng 
công việc phức tạp như điều kiện rẽ nhánh, lặp lại hay song song, tập 
hợp các ký hiệu chuẩn, giúp cho người đọc sơ đồ hiểu về từng khía 
cạnh của quy trình như điều kiện thực hiện công việc, thứ tự thực hiện, 
người chịu trách nhiệm thực hiện [17].  

Để đánh giá tính hiệu quả và khả năng áp dụng quy trình đề xuất, 
nghiên cứu tiến hành tổ chức hội thảo trình bày về quy trình hoàn công 
ứng dụng BIM-GIS và khảo sát lấy ý kiến từ các bên liên quan, với câu 
hỏi khảo sát sử dụng thang đo Likert (1-5). Mục tiêu là xác định mức độ 
phù hợp, tính khả thi và các khó khăn khi triển khai thực tế tại Việt Nam. 
 
4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Kết quả khảo sát 
 
 Tổng cộng thu về 53 phiếu, trong đó có 48 phiếu hợp lệ (đạt 
90 %). Tỷ lệ này phản ánh sự hợp tác tích cực và độ tin cậy của dữ liệu. 
Kết quả chi tiết như sau: 

• Thông tin người tham gia khảo sát (kiểm tra tính hợp lệ của 
phiếu khảo sát). 

 Kết quả kiểm tra cho thấy phần lớn các phiếu khảo sát đáp ứng 
đầy đủ tiêu chí về tính hợp lệ, đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu sử dụng 
trong phân tích. Tuy nhiên, một số mẫu không đạt yêu cầu (tổng cộng 
5 mẫu, chiếm khoảng 10 %) đã được loại khỏi tập dữ liệu nhằm đảm 
bảo chất lượng nghiên cứu. 

• Thực trạng và các loại tài liệu cần thiết để lập hồ sơ hoàn 
công hiện nay. 
 Tổng kết kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn các đơn vị đã xây 
dựng quy trình chuẩn cho công tác hoàn công và nhận thức rõ về tầm 
quan trọng của việc đảm bảo đầy đủ hồ sơ, tài liệu. Tuy nhiên, mức độ 
phối hợp giữa các bên liên quan chủ yếu chỉ ở mức trung bình, tình 
trạng sai lệch giữa hồ sơ và thực tế hiện trường vẫn phổ biến. Việc 
quản lý hồ sơ hoàn công vẫn còn thiên về phương pháp truyền thống, 
trong khi phần mềm hỗ trợ đã được sử dụng nhưng chưa rộng rãi. 

• Khó khăn của công tác hoàn công hiện tại. 
Đa số các khó khăn có điểm trung bình trên 4, gồm: Hồ sơ hoàn 

công thường được lập bằng bản vẽ giấy, thiếu trực quan (4.11), thiếu 
nền tảng số, giảm minh bạch và kiểm chứng dữ liệu (4.07), tốn thời 
gian tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ thủ công (4.07), phân loại và xử 
lý dữ liệu thủ công, dễ sai sót, tốn thời gian (4.00), phản ánh rõ ràng 
những trở ngại nghiêm trọng về quản lý dữ liệu và thiếu nền tảng công 
nghệ trong công tác hoàn công. 

Với những khó khăn hiện tại và các vấn đề mà các đơn vị thực 
hiện đang gặp phải, việc cải thiện hiệu quả công tác hoàn công là cần 
thiết. Kết quả khảo sát là cơ sở thực tiễn để đề xuất đổi mới quy trình 
hoàn công theo hướng số hóa, phù hợp xu thế chuyển đổi số ngành 
xây dựng. 

 
Bảng 1. Kết quả thông tin người tham gia khảo sát. 

Tiêu chí kiểm tra Yêu cầu Kết quả hợp lệ Mẫu bị loại 

1. Vị trí công tác Làm việc trong lĩnh vực xây 
dựng hoặc hoàn công 

97 %  
(các vị trí liên quan đến xây dựng) 

1 mẫu (3 %) là chuyên viên 
nghiên cứu khoa học 

2. Kinh nghiệm làm việc Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm 
trong công tác hoàn công 

93 % (≥ 3 năm), gồm: 
36 % (3–5 năm) 
50 % (5–10 năm) 
7 % (>10 năm) 

2 mẫu (7 %) dưới 3 năm 
kinh nghiệm 

3. Đơn vị công tác Đơn vị hoạt động trong lĩnh 
vực xây dựng 97 % làm tại đơn vị xây dựng cụ thể 1 mẫu (3 %) là phòng R&D 

chưa rõ chuyên môn 

4. Loại công trình đã tham gia 
có liên quan đến hoàn công 

Có kinh nghiệm thực tế 
trong công tác hoàn công 

Đa số đã từng tham gia: 
87 % công trình bến cảng 
30 % hạ tầng kỹ thuật 
13 % dân dụng, CN, … 

 

5. Số lượng dự án từng tham 
gia có công tác hoàn công 

Đã tham gia ít nhất 1 dự án 
có công tác hoàn công 

96 % đã tham gia ≥1 dự án: 
33 % (3–5 dự án) 
27 % (>5 dự án) 
37 % (>10 dự án) 

1 mẫu (3 %) chưa tham gia 
dự án nào 

 

Bảng 2. Kết quả thực trạng và các loại tài liệu cần thiết để lập hồ sơ hoàn công hiện nay. 
Nội dung khảo sát Kết quả Tỷ lệ 

1. Đơn vị có quy trình chuẩn cho công tác hoàn công Có quy trình 85 % 
Chưa rõ 15 % 

2. Các loại tài liệu cần thiết cho công tác hoàn công Tất cả người tham gia xác nhận cần có đầy đủ các loại hồ sơ, 
tài liệu hoàn công (chi tiết xem Hình 1) 100 % 

3. Mức độ phối hợp giữa các bên trong quá trình lập hồ sơ 
hoàn công 

Kém 15 % 
Trung bình 81 % 
Tốt 4 % 

4. Tình trạng sai lệch giữa hồ sơ hoàn công và hiện trạng thực tế 
Có 52 % 
Thỉnh thoảng 44 % 
Hiếm khi 4 % 

5. Hình thức quản lý hồ sơ hoàn công hiện tại 

Bản giấy 41 % 
File mềm lưu trên máy tính 15 % 
Lưu trữ nội bộ/server 22 % 
Phần mềm chuyên dụng 7 % 
Đã số hóa và kết nối hệ thống 15 % 

6. Có sử dụng phần mềm hỗ trợ công tác hoàn công? Có 100 % 

7. Phần mềm hỗ trợ đang sử dụng trong công tác hoàn công 

AutoCAD 100 % 
Excel/Word 100 % 
MS Project/Primavera 59 % 
Autodesk BIM 360/Autodesk Construction Cloud 22 % 
M-File/SharePoint 11 % 
Phần mềm nội bộ 19 % 

 
Bảng 3. Kết quả khảo sát khó khăn của công tác hoàn công hiện tại. 
STT Khó khăn Điểm trung bình 
1 Thông tin phân tán, khó thu thập đầy đủ và chính xác. 3,74 
2 Phân loại và xử lý dữ liệu thủ công, dễ sai sót và tốn thời gian. 4,00 
3 Hồ sơ hoàn công thường được lập bằng bản vẽ giấy, thiếu trực quan và không phản ánh chính xác hiện trạng công trình. 4,11 
4 Không có công cụ hỗ trợ đối chiếu thiết kế-thi công, giảm hiệu quả kiểm soát chất lượng. 3,89 
5 Thiếu nền tảng số, giảm tính minh bạch và kiểm chứng dữ liệu. 4,07 
6 Phối hợp giữa các bên gặp khó khăn do trao đổi qua văn bản giấy hoặc email. 3,93 
7 Hồ sơ giấy dễ thất lạc, khó truy xuất và bảo trì. 4,00 
8 Tốn thời gian tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ thủ công, chậm tiến độ bàn giao. 4,07 

4.2. Đề xuất quy trình hoàn công dự án cảng biển theo mô hình thông tin 
BIM-GIS 
 

Quy trình hoàn công đề xuất mô tả mối quan hệ phối hợp giữa 
các bên liên quan và phân định rõ trách nhiệm của từng bên trong công 
tác hoàn công như sau: 
 

4.2.1. Cơ quan nhà nước 
 
 Cơ quan nhà nước có trách nhiệm kiểm tra công tác nghiệm thu 
công trình xây dựng (I.1) 
 Cơ quan nhà nước kiểm tra nghiệm thu công trình theo Điều 24 
Nghị định 06/2021/NĐ-CP, được truy cập CDE để kiểm tra hồ sơ BIM-
GIS và phản hồi kết quả về thư mục dữ liệu CDE cho chủ đầu tư lập, 
lưu trữ hồ sơ hoàn công. 
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4.2.2. Đơn vị chủ đầu tư 
 
 Đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu lập hồ sơ hoàn công 
(II.1), lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng (II.2) 
 Theo điều 22, 23, 26, 27 nghị định 06/2021/NĐ-CP, chủ đầu tư 
chịu trách nhiệm chính trong nghiệm thu, lập và bàn giao hồ sơ hoàn 
công; có thể ủy quyền Ban quản lý dự án phối hợp các bên liên quan để 
thu thập, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo tiến độ và chất lượng. 
 
4.2.3. Ban quản lý dự án 
 
 Ban quản lý dự án có trách nhiệm thiết lập môi trường dữ liệu 
chung CDE và phân quyền truy cập và cập nhật thông tin (III.1), xác 
định thông tin cần thiết cho công tác hoàn công (III.2), xác định mức 
độ phát triển thông tin LOD (III.3), Xác định hạng mục cần lập hồ sơ 
hoàn công (III.4). 
 Ban quản lý dự án giữ vai trò điều phối, giám sát việc lập hồ sơ 
hoàn công, với các nhiệm vụ chính như: thiết lập môi trường dữ liệu 
chung (CDE), phân quyền truy cập, xác định thông tin cần thu thập, 
mức độ phát triển thông tin (LOD) và các hạng mục cần lập hồ sơ. 
 
4.2.4. Nhà thầu thiết kế 
 
 Nhà thầu thiết kế có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan 
đến thiết kế công trình (IV.1). 
 Nhà thầu thiết kế được phân quyền truy cập và cung cấp các tài 
liệu thiết kế để phục vụ đối chiếu và cập nhật mô hình hoàn công. Có 
trách nhiệm xác nhận các thay đổi thiết kế và phối hợp kiểm tra mô 
hình hoàn công nhằm đảm bảo tính chính xác so với thiết kế ban đầu. 
 
4.2.5. Nhà thầu thi công, Giám sát thi công, Nhà thầu cung ứng vật tư 
 
 Nhà thầu thi công, Giám sát thi công, Nhà thầu cung ứng vật tư 
có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến quá trình thi công 
theo từng giai đoạn (V.1). 
 Các nhà thầu được phân quyền truy cập và cung cấp tài liệu liên 
quan đến dự án. Phối hợp với đơn vị BIM-GIS trong các công tác lập hồ 
sơ hoàn công. 
 
4.2.6. Đơn vị BIM-GIS 
 
 Đơn vị BIM-GIS đóng vai trò trọng yếu trong việc thu thập, tổ 
chức, khảo sát thực tế thi công, mô hình hóa và tích hợp dữ liệu hoàn 

công từ các bên liên quan vào mô hình thông tin BIM-GIS phục vụ cho 
công tác lập hồ sơ hoàn công và công tác quản lý, vận hành công trình 
sau này. Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm: 

• Tổng hợp các thông tin và yêu cầu của ban quản lý dự án 
(VIII.1). 

• Lên kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng mô hình BIM-GIS 
theo từng giai đoạn của dự án (VIII.2). 

• Thu thập và xử lý dữ liệu khảo sát thực tế thi công theo từng 
giai đoạn (Sử dụng các thiết bị 3D laser scanning, Mobile Mapping, thiết 
bị UAV, USV, …) (VIII.3). 

• Thu thập và phân loại dữ liệu khảo sát, thông tin để xây dựng 
mô hình BIM-GIS (VIII.4). 

• Lựa chọn các thông tin cần thiết để đưa vào mô hình BIM 
(VIII.5). 

• Xây dựng mô hình BIM hoàn công từ mô hình BIM thiết kế, 
BIM thi công theo từng giai đoạn (VIII.6). 

• So sánh kiểm tra mô hình BIM hoàn công so với thực tế đã 
thi công (dữ liệu khảo sát như Point Cloud, 3D Photogrammetry, ảnh 
360 độ) và đưa mô hình BIM lên ACC (VIII.7). 

• Xây dựng mô hình GIS theo từng giai đoạn (VIII.8). 
• Kiểm tra, phân tích dữ liệu mô hình GIS và đưa mô hình GIS 

lên ArcGIS Online (VIII.9). 
• Đưa mô hình BIM và GIS lên ArcGIS GeoBIM (VIII.10). 

 
4.3. Đánh giá quy trình đề xuất 
 
 Kết quả khảo sát cho thấy, sau buổi hội thảo trình bày về quy 
trình hoàn công ứng dụng BIM-GIS, người tham gia hiểu rõ hơn về quy 
trình đề xuất và nhận thấy những cải thiện rõ rệt so với cách làm truyền 
thống, cho thấy quy trình đề xuất có tính thuyết phục và hiệu quả (Bảng 
4). Bên cạnh đó, những đánh giá tích cực về khả thi và lợi ích của quy 
trình đề xuất, phản ánh tiềm năng ứng dụng của mô hình (Bảng 5). Tuy 
nhiên, vẫn tồn tại lo ngại về chi phí đầu tư ban đầu cho hạ tầng, phần 
mềm, thiết bị và đào tạo nhân lực. Mặc dù vậy, đa số người tham gia 
đều đồng thuận rằng lợi ích dài hạn sẽ bù đắp chi phí. Vì vậy, cần xây 
dựng một lộ trình triển khai linh hoạt, hỗ trợ kỹ thuật và thí điểm phù 
hợp. Mô hình này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ 
hoàn công và hỗ trợ vận hành, bảo trì công trình cảng, nhưng cần đảm 
bảo hạ tầng và nguồn lực phù hợp với thực tế Việt Nam. 
 Nghiên cứu đề xuất tích hợp BIM-GIS để số hóa quy trình, giúp 
giải quyết những khó khăn và các vấn đề mà các đơn vị thực hiện đang 
gặp phải.

 
Bảng 4. Kết quả đánh giá mức độ hiểu về quy trình sau buổi trình bày. 

STT Nội dung Điểm trung bình 
1 Tôi hiểu rõ hơn về quy trình hoàn công ứng dụng BIM-GIS. 4,63 
2 Tôi thấy rõ sự khác biệt giữa quy trình mới và truyền thống. 4,77 
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4.2.2. Đơn vị chủ đầu tư 
 
 Đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu lập hồ sơ hoàn công 
(II.1), lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng (II.2) 
 Theo điều 22, 23, 26, 27 nghị định 06/2021/NĐ-CP, chủ đầu tư 
chịu trách nhiệm chính trong nghiệm thu, lập và bàn giao hồ sơ hoàn 
công; có thể ủy quyền Ban quản lý dự án phối hợp các bên liên quan để 
thu thập, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo tiến độ và chất lượng. 
 
4.2.3. Ban quản lý dự án 
 
 Ban quản lý dự án có trách nhiệm thiết lập môi trường dữ liệu 
chung CDE và phân quyền truy cập và cập nhật thông tin (III.1), xác 
định thông tin cần thiết cho công tác hoàn công (III.2), xác định mức 
độ phát triển thông tin LOD (III.3), Xác định hạng mục cần lập hồ sơ 
hoàn công (III.4). 
 Ban quản lý dự án giữ vai trò điều phối, giám sát việc lập hồ sơ 
hoàn công, với các nhiệm vụ chính như: thiết lập môi trường dữ liệu 
chung (CDE), phân quyền truy cập, xác định thông tin cần thu thập, 
mức độ phát triển thông tin (LOD) và các hạng mục cần lập hồ sơ. 
 
4.2.4. Nhà thầu thiết kế 
 
 Nhà thầu thiết kế có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan 
đến thiết kế công trình (IV.1). 
 Nhà thầu thiết kế được phân quyền truy cập và cung cấp các tài 
liệu thiết kế để phục vụ đối chiếu và cập nhật mô hình hoàn công. Có 
trách nhiệm xác nhận các thay đổi thiết kế và phối hợp kiểm tra mô 
hình hoàn công nhằm đảm bảo tính chính xác so với thiết kế ban đầu. 
 
4.2.5. Nhà thầu thi công, Giám sát thi công, Nhà thầu cung ứng vật tư 
 
 Nhà thầu thi công, Giám sát thi công, Nhà thầu cung ứng vật tư 
có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến quá trình thi công 
theo từng giai đoạn (V.1). 
 Các nhà thầu được phân quyền truy cập và cung cấp tài liệu liên 
quan đến dự án. Phối hợp với đơn vị BIM-GIS trong các công tác lập hồ 
sơ hoàn công. 
 
4.2.6. Đơn vị BIM-GIS 
 
 Đơn vị BIM-GIS đóng vai trò trọng yếu trong việc thu thập, tổ 
chức, khảo sát thực tế thi công, mô hình hóa và tích hợp dữ liệu hoàn 

công từ các bên liên quan vào mô hình thông tin BIM-GIS phục vụ cho 
công tác lập hồ sơ hoàn công và công tác quản lý, vận hành công trình 
sau này. Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm: 

• Tổng hợp các thông tin và yêu cầu của ban quản lý dự án 
(VIII.1). 

• Lên kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng mô hình BIM-GIS 
theo từng giai đoạn của dự án (VIII.2). 

• Thu thập và xử lý dữ liệu khảo sát thực tế thi công theo từng 
giai đoạn (Sử dụng các thiết bị 3D laser scanning, Mobile Mapping, thiết 
bị UAV, USV, …) (VIII.3). 

• Thu thập và phân loại dữ liệu khảo sát, thông tin để xây dựng 
mô hình BIM-GIS (VIII.4). 

• Lựa chọn các thông tin cần thiết để đưa vào mô hình BIM 
(VIII.5). 

• Xây dựng mô hình BIM hoàn công từ mô hình BIM thiết kế, 
BIM thi công theo từng giai đoạn (VIII.6). 

• So sánh kiểm tra mô hình BIM hoàn công so với thực tế đã 
thi công (dữ liệu khảo sát như Point Cloud, 3D Photogrammetry, ảnh 
360 độ) và đưa mô hình BIM lên ACC (VIII.7). 

• Xây dựng mô hình GIS theo từng giai đoạn (VIII.8). 
• Kiểm tra, phân tích dữ liệu mô hình GIS và đưa mô hình GIS 

lên ArcGIS Online (VIII.9). 
• Đưa mô hình BIM và GIS lên ArcGIS GeoBIM (VIII.10). 

 
4.3. Đánh giá quy trình đề xuất 
 
 Kết quả khảo sát cho thấy, sau buổi hội thảo trình bày về quy 
trình hoàn công ứng dụng BIM-GIS, người tham gia hiểu rõ hơn về quy 
trình đề xuất và nhận thấy những cải thiện rõ rệt so với cách làm truyền 
thống, cho thấy quy trình đề xuất có tính thuyết phục và hiệu quả (Bảng 
4). Bên cạnh đó, những đánh giá tích cực về khả thi và lợi ích của quy 
trình đề xuất, phản ánh tiềm năng ứng dụng của mô hình (Bảng 5). Tuy 
nhiên, vẫn tồn tại lo ngại về chi phí đầu tư ban đầu cho hạ tầng, phần 
mềm, thiết bị và đào tạo nhân lực. Mặc dù vậy, đa số người tham gia 
đều đồng thuận rằng lợi ích dài hạn sẽ bù đắp chi phí. Vì vậy, cần xây 
dựng một lộ trình triển khai linh hoạt, hỗ trợ kỹ thuật và thí điểm phù 
hợp. Mô hình này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ 
hoàn công và hỗ trợ vận hành, bảo trì công trình cảng, nhưng cần đảm 
bảo hạ tầng và nguồn lực phù hợp với thực tế Việt Nam. 
 Nghiên cứu đề xuất tích hợp BIM-GIS để số hóa quy trình, giúp 
giải quyết những khó khăn và các vấn đề mà các đơn vị thực hiện đang 
gặp phải.

 
Bảng 4. Kết quả đánh giá mức độ hiểu về quy trình sau buổi trình bày. 

STT Nội dung Điểm trung bình 
1 Tôi hiểu rõ hơn về quy trình hoàn công ứng dụng BIM-GIS. 4,63 
2 Tôi thấy rõ sự khác biệt giữa quy trình mới và truyền thống. 4,77 

 

 

Bảng 5. Kết quả đánh giá lợi ích của quy trình đề xuất. 
STT Nội dung Điểm trung bình 
1 Dữ liệu hoàn công được số hóa và thu thập từ đầu, đảm bảo đầy đủ, chính xác và dễ kiểm soát. 4,70 
2 Quy trình xử lý chuẩn hóa trên nền tảng số có phân quyền rõ ràng, hỗ trợ kiểm soát hiệu quả. 4,80 

3 Hồ sơ được lập bằng mô hình BIM 3D trực quan, phản ánh đúng hiện trạng và tích hợp đầy đủ thông tin 
kỹ thuật. 4,80 

4 BIM cho phép đối chiếu thiết kế-thi công, phát hiện sai khác và điều chỉnh kịp thời. 4,77 

5 Thông tin lưu trữ tập trung trên nền tảng đám mây (CDE, ACC, GeoBIM), đảm bảo truy xuất nhanh, chính 
xác và an toàn. 4,83 

6 Dữ liệu có lịch sử chỉnh sửa và phiên bản, tăng tính minh bạch và khả năng kiểm tra. 4,80 
7 Các bên làm việc chung trên mô hình BIM-GIS, nâng cao phối hợp và rút ngắn thời gian hoàn công. 4,97 
8 Hồ sơ tích hợp vào hệ thống vận hành-bảo trì, hỗ trợ ra quyết định nhanh và tối ưu vòng đời công trình. 4,80 
9 Hoàn công nhanh hơn nhờ thu thập tự động, cập nhật theo thời gian thực và tích hợp ngay trong thi công. 4,83 

 

 
Hình 3. Quy trình đề xuất hoàn công dự án cảng biển theo mô hình thông tin BIM-GIS. 

 
5. Kết luận 
 
 Nghiên cứu chỉ ra rằng quy trình lập hồ sơ hoàn công hiện nay 
tại các dự án cảng biển vẫn chủ yếu thực hiện thủ công, gây khó khăn 
trong kiểm tra, bàn giao và khai thác công trình, đồng thời làm giảm 
hiệu quả quản lý dữ liệu và phối hợp giữa các bên. Để khắc phục, 
nghiên cứu đề xuất ứng dụng mô hình BIM-GIS, tích hợp dữ liệu hình 
học và không gian, từ đó xây dựng nền tảng thông tin đồng bộ và hiệu 
quả cho công tác hoàn công. Mô hình đề xuất giúp số hóa dữ liệu hoàn 
công ngay từ đầu, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kiểm soát dễ dàng. 
Quy trình xử lý thông tin được chuẩn hóa qua nền tảng số có phân 
quyền rõ ràng, tăng tính minh bạch và giảm sai sót. Việc lập hồ sơ bằng 
mô hình BIM 3D giúp thể hiện đúng hiện trạng công trình, hỗ trợ đối 

chiếu thiết kế-thi công chính xác và kịp thời. Khi tích hợp với GIS, công 
trình được định vị trong không gian thực và kết nối với các lớp dữ liệu 
địa lý như địa hình, hạ tầng hay môi trường, từ đó hỗ trợ theo dõi, 
phân tích và quản lý tổng thể hiệu quả hơn. Dữ liệu được lưu trữ tập 
trung trên nền tảng đám mây đảm bảo truy xuất nhanh, bảo mật cao và 
có lịch sử chỉnh sửa rõ ràng. Các bên liên quan có thể phối hợp hiệu 
quả trên cùng mô hình, rút ngắn thời gian hoàn công. Mặc dù giải pháp 
nhận được phản hồi tích cực về tính khả thi và hiệu quả, việc triển khai 
còn đối mặt với thách thức về chi phí đầu tư và thiếu hành lang pháp 
lý cụ thể. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành xây dựng đang thúc đẩy 
chuyển đổi số, mô hình BIM-GIS vẫn là giải pháp khả thi, phù hợp xu 
thế và đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa công tác hoàn công. Để hiện 
thực hóa, cần sự hợp tác đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, chủ đầu tư 
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và đơn vị tư vấn trong việc hoàn thiện quy trình kỹ thuật và khung 
pháp lý. Hạn chế của quy trình hiện tại là việc tích hợp BIM-GIS chủ 
yếu tập trung vào dữ liệu tĩnh (hình học, không gian) phục vụ giai đoạn 
hoàn công, chưa bao quát được các yếu tố vận hành và thay đổi theo 
thời gian trong suốt vòng đời công trình. Nghiên cứu cũng đề xuất mở 
rộng tích hợp dữ liệu từ IoT và cảm biến vào mô hình BIM-GIS nhằm 
nâng cao năng lực giám sát và quản lý công trình một cách chủ động 
và thông minh hơn. 
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